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BỘ Y TE CÔNG HoÀ )a HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập – TỰ do – Hạnh phúc

/QĐ-BVT Hà NỘI, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tỔ chức của BỘ Y tê;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/202 1 của Chính phủ ban hành
Chương trình tỔng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 202 1-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy
mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ
người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4958/QĐ-BYT ngày 26/10/2021 của BỘ trưởng BỘ
Y tế ban hành Kế hoạch cải cách hành chinh giai đoạn 202 1-2025 của BỘ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành
chính năm 2025 của Bộ Y tế.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; các đơn vị

liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các Ống/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ
trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan chịu nhiệm thi
hành Quyết định này./. b/

Nơi nhân:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TrHC);
- Các BỘ NỘI vụ (Vụ CCHC); BỘ Tư pháp;

Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các đơn vi thuôc và true thuốc Bổ Y tế:

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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BỘ Y TẾ CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-BY:F ngày /12/2024 ah BỘ Ữm'mg BỘ Y tế)

Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Y tế năm 2025 được xây
dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày
15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 202 1-
2025 của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4958/QĐ-BVT ngày 26/10/202 1
của Bộ trưởng Bộ Y tế.

I. MỤC TIÊU
Tiếp tục duy trì các mục tiêu giai đoạn 2021-2025. Hoàn thiện thể chế

ngành y tế phù hợp với hệ thống thế chế hành chính nhà nước đồng bộ, bảo đảm
định hướng xã hội chủ nghĩa trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

Thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ được cải cách cơ bản,
cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước
của Bộ Y tế, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, mức
độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền của Bộ Y tế đạt trên 85% vào năm 2025. Tổ chức đo lườrg sự hài
lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt
trên 85c70 khi sử dụng các dịch vụ y tê công tại cơ sở y tế công lập.

Đổi mới hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh giản tổ chức, thu gọn đầu
môi, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm; đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ
trình độ năng lực thi hành công vụ; phấn đấu đạt 1000/o các cơ quan đơn vị thuộc
và trực thuộc Bộ có cơ cấu công chức, viên chức đáp ứng đúng các tiêu chuẩn
chức danh và khung năng lực theo vị trí việc làm.

Đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước gắn với IÙiệm vụ
được giao và sản phẩm kết quả đầu ra; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao
chẩt lượng và hiệu quả hoạt động trong cung cấp dịch vụ công.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y
tê; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong phát triển ngàM y tế và hội
nhập quốc tế về y tế.

II. CÁC NHIỆM Vụ TRONG TẦM
2.1. Cải cách thể chế

- Triển khai thực hiện định hướng xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ
Quốc hội XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 và chuẩn bị cho
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Chưm1g trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026. Thể chế hóa kịp thời các chủ
trương của Đảng, như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. ..; cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định

của Hiên pháp, pháp luật; nhanh chóng đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống
và thực thi pháp luật có hiệu quả.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ban hành văn bản QPPL năm
2025 của Bộ Y tế với mức độ hoàn thành 100% số văn bản QPPL theo chương
trình, kế hoạch đã ban hành đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng bộ, khả thi; ban
hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp
lệnh, nghị quyết.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các
vấn đề bất cập nhiều năm, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất thực tiễn
mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách,
tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; xây dựng và tổ
chức thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về y tế với mức độ hoàn
thành đạt 100% kế hoạch vào cuối năm 2025;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL do Bộ Y tế ban
hành; phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 100% kế hoạch đề ra nhằm nâng cao chất
lượng hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực y tế.

- Tổ chức tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về y tế trong các
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

2.2. Cái cách thủ tục hành chính

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính
(TTHC) tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
ban hành của Bộ Y tế hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm chỉ ban
hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, khả thi với chi phí tuân thủ thấp nhất.

- Tiếp tục thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên
quan đên hoạt động kinh doanh; phương án phân câp trong giải quyêt TTHC; cắt
giảm đơn giản hóa giấy tờ công dân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TFHC nội bộ
trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022.

- Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải
quyết TTHC; đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết TTIIC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phưm1g theo
Quyết định số 766/QĐ-TTg.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy cải cách
hành chính, trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Bộ Y tế theo đúng
quy định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và tổ

chức về quy định TTHC đảm bảo đúng thời hạn quy định.
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2.3. Cái cách tổ chức bộ máy
_ Tiếp tục rà soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quaI}

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Kê
lloach số 141/KH-BCĐTKNQ18. Hoàn thiện việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và các đơn vị thuộc bộ; xậy đợI,lg chức
năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc bảo đảm gọn nhẹ, giảm đậu nôi trung
gian; khắc phục việc chồng chéo chức năng nhiệm vụ theo yêu cậu đông thời
thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ câu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về hệ thống tổ chức
ngành y tế từ trung ương đến địa phương dựa, tăng cường phân câp hợp lý giữa
bô, các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ với y tế ngành, y tế địa phương.

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết
số 04/NQ-CP ngày 10/0 1/2022 của Chính phủ.

- Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng xuất, hiệu quả hoạt động
của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế trên cơ sở ứng dụng các tiên
bộ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành
xử lý công việc của cơ quan trên môi trường sổ, trực tuyên.

2.4. Cái cách chế độ công vụ

- Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
theo Chỉ thị số 26/CT-TTG 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ

thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt

động công vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế.

- Bảo đảm việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên
chức theo đúng các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ và
bảo đảm đủ về số lượrg, cơ cấu hợp lý, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng
theo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và năng lực thực thi công vụ.

- Tổ chức, thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục về

quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục, tổng cục, Văn phòng Bộ,
thanh tra Bộ và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Kiểm tra để

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng,
bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ,
công chức, viên chức của Bộ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, đặc biệt là
đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công
chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

- Thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người laọ
động trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo quy định tại tại Nghị định số

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP
ngày 17/7/2023 của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.



4

2.5. Cải cách tài chính công
- Đổi mới công tác dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng gắn

với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra; quản lý chi tiêu nguồn ngân sách
nhà nước tăng cường trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, nâng
cao hiệu quả, thực hiện tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

- Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ

quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chuẩn hóa chất lượrg dịch vụ công dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn chất
lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các
phần mềm về quản lý tài sản công và quản lý ngân sách nhà nước...

2.6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phù hợp với
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và yêu cầu phát triển Chính phủ
số, Chính quyền số.

Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng
sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

- Nâng cao chất lượ1g, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp
ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.

- Tiếp tục triển khai DVCTT đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý
của Bộ Y tế và tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo; cán bộ, công chức,
viên chức cơ quan Iứ1à nước các cấp về Chính phủ số, Khung kiến trúc, Kiến trúc
Chính phủ điện tử/Chính phủ số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tô chức tập
huấn9 bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của
Chính phủ tại Nghị địrÙ số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/202 1/NĐ-CP.

- Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức,
cả nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ.

- Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TFHC trên cơ sở dữ liệu

quốc gia về TTHC.
- Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

TCVN ISO 9000:2015 đỐI với tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

2.7. Công tác chỉ đạo điều hành
- Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2025 và tổ chức thực hiện; phân công

nhiệm vụ CCHC cho các dal vị đầu mối; nâng cao chất lượng triển khai công tác
CC、HC của các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu phát triển
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ngành y tế.

- Thực hiện đề án xác định chỉ số CCHC của các bộ theo hướng dẫn tại của
Bô Nôi vu.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và hướ1g dẫn các đơn vị thuộc và
trực thuộc Bộ việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

- Tổ chức tập huấn, hội nghị để thông tin, truyền thông CCHC nhằm nâng
cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện công tác
CCHC của Chính phủ và của ngành y tế.

- Tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu 100% các nhiệm vụ phải được hoàn thành
theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân
trong việc thực hiện CC:HC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

2.8. Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế
A

cong
- Hướng dẫn, triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ

y tế công.
- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật mới về

Phương pháp đo lường sự hài long của người dân đối với dịch vụ y tế công.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng
của người dân đối với dịch vụ y tế công tại các đơn vị thuộc và nrG thuộc bộ.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (Phụ lục kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4.1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp lãnh
đạo và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc chỉ đạo điều
hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2025 của Bộ Y tế; đảm

bảo chất lượng và hiệu quả của công tác CC:HC năm 2025 của mỗi đơn vị và của
toàn ngành y tế.

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC nhiều hình
thức: nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận giao ban của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo
đơn vị triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch CCHC
năm 2025 tại các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị có nhiều thủ tục hành chính,
đơn vị giải quyết hồ sơ chậm muộn.

4.2. Công tác truyền thông, đào tạo tập huấn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả triển khai các lĩnh vực CC:HC của
các đơn vị thuộc và tục thuộc Bộ với nhiều hình thức đa dạng, lồng ghép trong
các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan Bộ và đơn vị.

- Xây dựng các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về CC:HC tại
các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, y tế ngành và y tế địa phương.

4.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:
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_- Bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNn) của cơ quan
Bộ; Cổng thông tin điện tử của Bộ, đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản
lý và chuyên môn của mỗi đơn vị, ưu tiên thực hiện các dự án, đề án, đề tài
nghiên cứu khoa học công nghệ, nhiệm vụ trọng điểm về ứng dụng CNTT của Bộ
Y tế xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

- Duy trì, vận hành, nâng cấp Hệ thống điều hành văn bản điện tử và hộp
thư điện tử của Bộ; bảo đảm 100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống văn
bản điện tử và hộp thư điện tử của Bộ Y tế.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến troàn trình đối với DVC
đáp ứng điều kiện.

4.4. Bố trí nguồn nhân lực và tài chính
- Thưừrg xuyên kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Bộ Y tế, Tổ

Thường trực CCHC; Thủ trưởng cán đơn vị phân công công chức, viên chức
kiêm nhiệm làm công tác CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

- Đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung/lĩnh vực, nhiệm vụ, hoạt động
CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ bằng nguồn ngân sách, nguồn phát triển sự
nghiệp tại các đm1 vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4.5. Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức gắn với vị trí công việc, trách nhiệm, cam kết trong thực hiện
nhiệm vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Các đơn vị thuộc và trực thuôc Bô:
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt

kế hoạch CCHC năm của đơn vị cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện;
đồng thời, lập dự toán kinh phí triển khai các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động
trong kế hoạch CCHC năm; đôn đốc kiểm tra, theo dõi và đánh giá thực hiện
công tác CC:HC tại cơ quan đơn vị của mình; nghiêm túc thực hiện chế độ báo
cáo định kỳ (theo quý) gửi Thường trực CCHC của Bộ Y tế để phối hợp thực
hiện kế hoạch.

5.2. Văn phòng Bộ:
- Đầu mối tổ chức, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và kiểm

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Y tế. Thực hiện cơ chế
Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Đầu mối tiếp nhận, xử lý, niêm yết công khai phản ánh kiến nghị của
người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực y tế; phân cấp việc tiếp nhận
và giải quyết TTHC trong phạm vi quản lý của Bộ; Phối hợp với Thanh tra Bộ
tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, đơn thư.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thông tin, truyền thông CCHC
năm 2025 của Bộ Y tế.

- Thực hiện việc quản lý và cập nhật thông tin quản lý điều hành trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Y tế; Duy trình vần hành thông suốt Hệ thống điều hành
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văn bản điện tử của Bộ Y tế;

- Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; đơn vị có liên quan
trong triển khai việc liên kết cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi và
thẩm quyền của Bộ Y tế;

- Tiếp tục triển khai các hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lưWg
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2015 tại các đơn vị; thường xuyên triển khai
công tác kiểm soát, đánh giá, duy trì và cải tiến quá trình quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn đã công bố.

5.3. Vụ Pháp chế:

- Đầu mối triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách thể chế;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL,
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm nâng cao chất lưạig công tác
xây dựng pháp luật y tế đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, đồng bộ, thống
nhất và khả thi của hệ thông văn bản QPPL trong lĩnh vực y tổ.

5.4. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra về CC:HC; xác
định chỉ số CC:HC, tổng hợp, báo cáo về CCHC; phân tích chỉ số Parindex của
BỘ Y tế.

- Đầu mối đôn đốc, phối hợp các đơn vị Thường trực CCHC của Bộ Y tế

kiểm tra triển khai nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2025. Phối hợp với các đơn vị

thuộc cơ quan thường trực CCHC của Bộ Y tế để tổ chức, triển khai các hoạt
động tập huấn, hội nghị chuyên đề CCHC theo quý, năm.

- Đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy
và cải cách chế độ công vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất
lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế theo quy hoạch nhân lực
ngành y tế và theo văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

5.5. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tài chính công
của Bộ; đầu mối thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các
đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo quy định của Chính phủ;

- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn đầu tư phát triển cho các
dự án, đề tài, kế hoạch nhiệm vụ trong dự toán NSNN năm 2025 của Bộ.

5.6. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và Trung tâm Thông tin Y tế

Quốc gia
- Đầu mối triển khai nhiệm vụ xây dInrg và phát triển Chính phủ điện tử,

Chính phủ số. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai ứng dụng
CNTT trong ngành y tế và phục vụ công tác CCHC.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ ứng dụng
CNTT trong các hoạt động điều hành quản lý của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ
theo kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Y tế.

5.7. Thanh tra Bộ

Tổ chức, triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
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phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ
của đơn vị.

5.8. Cục Quản lý khám chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng
Tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơ1 vị thực hiện đo lường sự hài lòng

của người dân khi sử dụng các dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

5.9. Viện Chiến lược và Chính sách y tế

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Phương pháp đo lường
sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hưử1g dẫn về phương
pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo kế hoạch.

- Phối hợp với Vụ TCCB tổng hợp, báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng
của người dân đối với dịch vụ y tế công của Bộ Y tế.

5.10. Chế đỘ báo cáo:
Các đơn vị thuộc và trực thuôc Bô thưc hiên chế đô báo cáo CCHC đinh

kỳ hàng quý (Quý I, Quy II, Quý III) và báo cáo năm trước ngày 15 tháng cuối
cùng của quý; báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất (nếu có) về tình hình và
kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC gửi Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán
bộ) để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.
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PHU LUC KẾ HOACH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025
(Ban hành kèm tÙeo ì2uỵết định ;ố /QĐ-BYr ngày /12 /2024 của BỘ trưởng BỘ Y tế )

SỐ

TT
I

Mục tiêu Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

Chủ trì PhỐi hợp 1 Thời
:ian

Ghi
chú

Cải cách thể chế

quy phạm pháp
luật về y tế phù
hợp với hệ thống
pháp luật Việt
Nam

các văn bản quy phạm
pháp luật về y tế theo
thẩm quyền
M
lượng công tác xây dựng
lháD IUậtE

động của TTHC trong
XDVBQPPL
Kiểm tra các văn bản quy
phạm pháp luật về y tế

đôc thuG hiên. kiểm tra,
đẩnh giá

Số văn bản

QPPL được
ban hành

vụ Pháp
chế thuỘc bỘ

mmm
dưỡng công tác pháp chế quả sỐ IỚP tậP

huấn

vụ Pháp
chế thuỘc bỘ

TTHC
Báo cáo Đơn vi

soạn thảo
Văn phòng
BỘ

quy phạm pháp
luât

tra và tổ chức thực hiện
mc
tra 1 chế thuỘc bỘ

quy phạm pháp
luật về y tế

phạm pháp luật về y tế thực hiên kế hoach rà soát
văn bản QPPL

phạm pháp luật về y tế

soát
vụ Pháp
chế

Các đơn vị

thuỘc bỘ
QL1ý

quy phạm pháp luật về y
tế

luật và xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực
y tế

hóa văn bản
vụ Pháp
chế

Các đơn vị

thuỘc bỘ

pháp luật và xử lý
vi phạm hành
chính trong lĩnh
vưc y tế

chức thuG hiện
vụ Pháp
chế

Các đơn vi
thuôc bô

Quý
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SỐ 1 Mục tiêu
TT

Phổ biến giáo dục
pháp luật về y tế

Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản nhầm

Chủ trì Phôi hợp Thời
:ian

3&

Ghi
chú

Phổ biến giáo dục pháp
luật về y tế

Xây dựng kế hoạch và tổ
chức thực hiện

vụ Pháp
chế

Các đơn vi
thuỘc bỘ

11

giảm, đơn giản I TTHC và Danh mục kết
hóa TTllC nội bộ, 1 quả giải quyết TTHC
triển khai các
nhiệm vụ cải cách
TTHC BỘ Y tế

chuẩn hóa danh mno TTHC

thuộc phạm vi quản lý của
BỘ Y tế

r
xuất phương án, cắt giảm,
đơn giản hóa

Biên bản các
cuỘc họp BỘ 1 thuỘc BỘ

cắt giảm, đơn giản hóa thủ
tục hành chính nội bộ, cắt

giảm, đơn giản hóa điều
kiện kinh doanh, giấy tờ
công dânm;
hóa kết quả giải quyết thủ
tHe hành chính trên Cơ sở

dữ liệu quốc gia về thủ tục
hành chính, làm cơ sở để

xác định mã loại giấy tờ,
kết nối, chia sẻ, sử dụng
thống nhất trong toàn

uôc.

Cổng tham vấn và tra cứu
định kinh doanhU

cuỘc họp BỘ 1 thuỘc BỘ

Nâng cao hiệu quả
thực thi thủ tục

hành chính phục
vụ người dân,
doanh nghiệp

Tổ chức rà soát và chuẩn hóa

kết quả giải quyết TTHC
thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Y tế trên cơ sở dữ liêu
quốc gia về mHC

quả cập nhật
trên cơ sở dữ

liệu quốc gia về
thủ tục hành
chính.

Văn phòng
BỘ học Công

nghệ và Đào
tạo; Các Vụ,
Cue liên
(ltlarl

QL1ý

tham vấn và tra cứu quy định
kinh doanh

Biên bản các
cuỘc họp Bô 1 thuôc bô
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SỐ
TT

Mục tiêu Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

mTkm
giải quyết thủ
tục hành chính
đươc số hóa:
CáI; bộ, công
chức. viên chức
được hướng
dẫn thuG hiên
số hóa
Biên bản các

cuỘc họp

Chủ trì PhỐi hợp Thời 1 Ghi
:ian 1 chú

Theo
đề ánkết quả giải quyết thủ tục

hành chính theo đírng quy
định của Chính phủ tại
Nghị định số 45/2020/NĐ-
CP và Nghị định số
107/2021/NĐ-CP.

liệu điện tử của tổ chức, cá
nhân trên Hệ thống thông
tin giải quyết thủ tục hành
chính

Cue Khoa
học Công
nghệ và
Đào tạo

TIung tâm
Thông tin y
tế Quốc gia
và các đơn
vị thuỘc bỘ

thực hiện và giải
quyết thủ tục hành
chính thuộc phạm
vi cấp bỘ

Đánh giá việc thực thi
chính sách, thủ tục hành
chính thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Y tế

thủ tục hành chính
Văn phòng
BỘ

Các đơn vi
thuỘc BỘ

Quý

Hội nghị cải cách thủ tục
hành chính Bô Y tế năm
2025

khai kết quả đánh giá chất
lượng phục vụ người dân,
doanh nghiệp trong giải
quyết thủ tục hành chính,
cung cấp dịch vụ công tại

các bộ, ngành, địa phương
theo Quyết định số 766/QĐ-
TTg ngày 23/6/2022 của
Thủ tướng Chính phủ

Biên bản Văn phòng
BỘ

Các đơn vi
thuỘc BỘ

Thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng phục
vụ, mức độ hài lòng của
người dân, doanh nghiệp;
công khai kết quả đánh giá
chất lượng phục vụ người
dân, doanh nghiệp trong
giải quyết thủ tục hành
chính, cung cấp dịch vụ
công tại các bộ, ngành, địa

phương theo Quyết định
số 766/QĐ-TTg ngày
23/6/2022 của Thủ tướng
Chính phủ.

Biên bản các
cuỘc họp

Văn phòng
Bô

Các đơn vi
thuôc Bô

QL1ý
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SỐ
TT

Mục tiêu Nhiễm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

hệ thống thông
tin của các bộ

được tích hợp
với Hệ thống
đánh giá Bộ chỉ

sỐ phục vụ
người dân và
doanh nghiệp

Chủ trì PhỐI hợp Thời
:ianR=

2025

Ghi
chú

Tích hợp, đồng bộ các dữ
liệu phân theo từng địa

phương, cấp hành chính,
cơ quan, đơn vị của các Hệ
thống:

nghề khám, chữa bệnh với
Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số

phục vụ người dân và doanh
nghiệp của Cổng Dịch vụ
công quốc gia phục vụ đánh
giá các nhóm chỉ số theo
cỈírng quy định tại khoản 3

Điều 4 Quyết định số

766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022
của Thủ tướng Chính phủ.

Cue Khoa
học Công
nghệ và
Đào tạo

TIung tâm
Thông tin y
tế Quốc gia
và các đơn

vị thuỘc bỘ

111

tổ chức quản lý 1 vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
ngành theo hướng 1 chức của các đơn vị thuộc
tinh gọn hiệu lực, 1 và trực thuộc bộ
hiệu quả theo KH 1 Xây dựng chức năng,
141/KH- 1 nhiệm vụ, quyền hạn và
BCĐTKNQ18) I cơ cấu tổ chức của Bộ Y

tếm
đối với các đơn vị thuộc
và trực thuộc Bộ, y tế địa

lhươn!

m
cơ cấu tổ chức của các đơn 1 tổ chức bộ máy 1 chức cán
vị thuộc và trực thuộc bộ 1 1 bộ

Các đơn vị

thuôc và
trưc thuôc
bộ

liên quan

Qúy I

Dự thảo Nghị định, các
Quyết định Quyết định 1 chức cán

được phê duyệt 1 bỘ

hiện phân cấp quả kiểm tra về 1 Cục
thuG hiên theo
hiên phân cấ1

Thanh tra.
Pháp chế,
Văn phòng
BỘ

M
quý

IV M
-TỈ
công vụ chuyên 1 lý và bố trí CCVC theo
nghiệp, năng động, 1 VTVL
trách nhiệm bảo

của các đơn vi:

Kế hoạch tuyển dụng

m
VTVL đươc 1 chức cán
phê duyệt; Phê 1 bỘ
duvêt kết quả

%
thuỘc và 1 quý
true thuôc
bô
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SỐ 1 Mục tiêu
TT

thi nhiệm vụ

Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

Chủ trì PhỐi hợp Thời 1 Ghi
:ian 1 chúWM

(nếu cÓ)
Các văn bản,
quyết định ban
hành, sửa đổi
bổ sun

Mgm
giá hàng năm

Rà soát và xây dựng các
tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức y
tế

Đánh giá cán bộ, CCVC
theo quy định

chức danh chuyên ngành y
tế (nếu có)

Vu TỐ
chức cán
bộ

thuôc và
trực thuôc
bộ

m
quý

theo quy định

m
chức cán
bộm
chức cán
bỘ

m
quý

%
quýnghiệp của CCVC trong

thực thi nhiệm vụ, công
VII

hài lòng của người dân
đối với dịch vụ y tế công

quy tắc ứng xử của CCVC
y tế

quy định thuôc và
trực thuộc
bô

cán bộ và
Viện CLC S
Y tế

lòng hợp về chỉ sỐ

hài lòng

Cục QL
Khám
chữa bênh
và Cue Y
tế dự
lhònm

CLCS YT
và các Cục
có liên
luan

m
đề

ctrơ11g

m
đối, bổ sung về Phương
pháp đo lường sự hài lòng
của người dân đối với dịch
vụ y tế công

xuất, Quyết
định sửa đổi bổ

sung (nếu có)

cán bô và
các đơn vị

liên quan

QII I đề

CLrơrlg

V
y
cơ chế phân bổ, sử 1 đối, bổ sung các văn bản

dụng ngân sách 1 liên quan về đối mới cơ
nhà nước cho cơ

các nội dung về đổi mới cơ 1 đổi mới được
chế (nếu có) I ban hành và

thuG hiên

Vu Kế
hoạch Tài
chính

thuốc và
true thuôc
Bô

Hằng
quý
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SỔ
TT

Mục tiêu Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

ChI’I trì PhỔI hợp 1 Thời
:ian

Ghi
chú

đơn vị sự nghiệp
công lập trong lĩnh
VỰC y tế

sách nhà nước,

định mức KT-KT các yếu
tố chi phí về lao động, vật
tư thiết bi tiêu hao đối với
các dịch vụ công y tếm
chuẩn chất lượng dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước

Triển khai Thông tư ban
hành đinh mức KT - KT
dịch vụ công sử dụng
NSNN

Thông tư ban
hành đinh mức
KT - KT

Các Cue:
QLKC B,Y
TDP,QLD

Các đơn vị

thuộc và
true thuôc
BỘ

m
quý

Xây dựng các văn bản quy
định

Văn bản quy
định của Bộ Y
tế

Các Cục:
QLKCB, Y
TDP,QLD

Các đơn vị

thuôc và
tHÚ thuộc
BỘ

%
quý

VI

dụng CNTT trong 1 phủ điện tử Bộ Y tế phù
các hoạt động của 1 hợp với Khung Kiên trúc
ngành y tế 1 Chính phủ điện tử Việt

Nam và yêu cầu phát triển
Chính phủ số, Chính
.uyển số

thống thông tin giải quyết
TTHC của Bộ Y tế

Xây dựng văn bản quy định Văn bản quy
định của Bộ Y
tế

Thông tin y
tế Quốc gia

Cue Khoa
học Công
nghệ và Đào
tao và các
đơn vị thuộc
BỘ

Theo
văn
bản
của
Chính
phủ

Xây dựng DVCTT đối với
các TTHC phát sinh mới;
Sửa đổi, nâng cấp Gấc
DVCTT đã xây dun!m
trực tuyến hiện nay theo kế

hoạch

mM
DVCTT

Cục
KHCN và
Đào tạo

TIung tâm
TT y tế
Quốc gia và
các đơn vị

m
quý

điều kiện đều được xây
dựng thành các DVCTT
toàn trình; ứng dụng tối đa
CNTT đỐi với việc thực
hiên các TTHC khác

Các TTHC đều

được xây dựng
thành DVCTT

Các Vụ,
CỤC cÓ giải
quyết
TTHC

m
Bộ, Trung
tâm Thông
tin y tế
Quốc gia

Hằng
quý
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SỔ
TT

IVlục tiêu Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

Chủ trì PhỐI hợp Thời
lian

EU
quý

Ghi
chú

ch
quyết TTHC trên Cơ sở dữ I của đề án
liệu quốc gia về TTIIC

Văn phòng
BỘ

Cục Khoa
học Công
nghệ và Đào
tạo, TT TT
Y tế QuỐc
gia và các
đơn vi

Hoàn thiện Nghị định quy
định quản lý dữ liệu y tế:
Cục KIICN&ĐT chủ trì

Nghị định được
ban hành

Cue Khoa
học Công
nghệ và
Đào tao

M
chế, TIung
tâm TT y tế

Quốc gia và
các đơn vị

Quý
IV

thức cho cán bô lãnh đao:
cán bộ, công chức, viên
chức cơ quan nhà nước các
cấp về Chính phủ số,
Khung kiến trúc, Kiến trúc
Chính phủ điện tử/Chính
phủ số và bảo đảm an toàn,
an ninh mạn

Thực hiện theo Kế hoạch HỘI thảo, tập
huấn

Cue Khoa
học Công
nghệ và
Đào tạo

TIung tâm
Thông tin y
tế Quốc gia
và các đơn
vi thuôc.
trực thuộc
BỘ

QL1ý
111

Chuẩn hóa các
hoạt động quản lý
hành chính tại cơ

nan Bộ

mm
chất lượng TCVN ISO
9001 :2015

chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 đối với các đơn

vị thuỘc BỘ.

Các đơn vị

thực hiên theo
Kế hoạch

BỘ 1 thuỘc BỘ
Hàng
Quý

VII mM
Thl_rc hiện nhiệm
vu àươc Chính được Chính phủ, Thủ thực hiện nhiệm vụ được

Các văn bản,
báo cáo Bô và Vu 1 thuộc Bộ

Pháo chế
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SỔ
TT

Mục tiêu Nhiệm vụ Hoạt động Kết quả/
Sản phẩm

Chủ trì PhỐI hợp 1 Thời
:ian

Ghi
chú

phú, Thủ tướng
Chính phủ giao
Mầ©
thức của CC,VC
về CCHC

tướng Chính phủ giao cho Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giaom
khai các chuyên đề theo kế
hoach

CCHC hàng năm

các đơn vị

lĩnh vue CCHC nhà nước
Biên bản họp VỤ TCCB 1%

thuỘc bỘ 1 quý
của ngành tế

CCHC theo bộ chỉ số

PAR INDEX cấp bỘ

Báo cáo phân VỤ TCCB Các đơn vị

thuỘc bỘtích chỉ sỐ

CCHC

thông CCHC hàng năm, tọa
đàm

CCHC theo chuyên đề

Báo cáo thUG
hiên kế hoach
truyền thông

BỘ 1 thuỘc bỘthông CCHC

dung và lĩnh vực CCHC
nhà nước

Báo cáo kết

trực CC:HC 1 liên quanquả tập huấn,
đào tạo

Nâng cao vai trò
chỉ đao điều hành
CCHC

hoach kiểm tra CCHC
Các văn bản Chí đao điều
hành

Thường
true CCHCm

Các Vụ/Cực
liên quan

CCHC

m
quýcáo

Xây dựng các văn bản chỉ
đao. điều hành về CCHC
hàng năm

văn bản chỉ dao
điều hành

Tổng kết, sơ kết
công tác CCHC
hàng nămm;m
lý/Điều hành

Chương trình tổng kết năm
trước đó

Báo cáo kết VỤ TCCB Thường trực
CCHCquả đánh giá

hàng năm
Hỗ trợ hoạt động chỉ đạo
điều hành của Thành viên
Ban chỉ đao CCHC của
Chính phủM
lhuc VU hành chính

hoạch/chương trình/Báo
cáo (nếu cÓ)

Mm VỤ TCCB Thường trực
CCHCvăn bản,

chương trình,
đề án

vật tư, thiết bị 1 Vu TCCB I Văn nhông 1 1Văn phòng
BỘin ân..
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